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Tóm tắt 

Tại Việt Nam, ngành công nghiệp chế biến chế tạo (CBCT) đóng vai trò trọng yếu trong nền kinh tế quốc 
dân, không chỉ góp phần tăng trưởng GDP mà còn là một trong những lĩnh vực tạo ra hàng triệu việc làm 

và thu hút đầu tư nước ngoài đáng kể. Để duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thay đổi nhanh chóng của 
thị trường, các doanh nghiệp trong ngành này cần phải nhanh chóng chuyển đổi số (CĐS). Nghiên cứu này đề 
xuất 7 biến tiềm ẩn có ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng CĐS của các doanh nghiệp CBCT tại Việt Nam. Thông 
qua dữ liệu thực nghiệm với 151 doanh nghiệp, chúng tôi đã chỉ ra 4 nhóm nhân tố tác động mạnh mẽ nhất là: 
Trải nghiệm khách hàng, Tổ chức và con người, An toàn thông tin và Định hướng chiến lược. Từ kết quả nghiên 
cứu sẽ cung cấp một số khuyến nghị cho các nhà quản lý trong việc thiết kế các chiến lược thích hợp để thúc 
đẩy quá trình CĐS doanh nghiệp.
Từ khóa: Chuyển đổi số, chế biến chế tạo, EFA.

1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu ngày 

càng số hóa, việc CĐS đã trở thành một yêu 
cầu bức thiết đối với các doanh nghiệp, đặc 
biệt là trong lĩnh vực CBCT. Tại Việt Nam, 
ngành công nghiệp CBCT đóng vai trò trọng 
yếu trong nền kinh tế quốc dân, không chỉ 
góp phần tăng trưởng GDP mà còn là một 
trong những lĩnh vực tạo ra hàng triệu việc 
làm và thu hút đầu tư nước ngoài đáng kể 
[1]. Để duy trì tính cạnh tranh và đáp ứng 
nhu cầu thay đổi nhanh chóng của thị trường, 
các doanh nghiệp trong ngành này cần phải 

áp dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến và 
nâng cao khả năng CĐS một cách hiệu quả.

Trong các nghiên cứu trước đây, chẳng 
hạn Venkatesh và cộng sự [2], Kane và cộng 
sự [3], Mohamad và Muhammad [4] đã chỉ 
ra rằng, quá trình CĐS của doanh nghiệp 
không chỉ phụ thuộc vào nguồn lực tài chính 
mà còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác 
như văn hóa doanh nghiệp, trình độ công 
nghệ, khả năng tiếp cận với các giải pháp 
công nghệ mới, và thái độ của lãnh đạo đối 
với đổi mới sáng tạo,... Tuy vậy, các nghiên 
cứu này đã được tiến hành ở các nền kinh tế 
phát triển, chưa có nhiều nghiên cứu về một 
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đất nước đang phát triển như Việt Nam, đặc 
biệt là mảng CBCT với nhiều doanh nghiệp 
sử dụng công nghệ còn lạc hậu. Để giải quyết 
những khoảng trống nghiên cứu này, chúng 
tôi sẽ tiến hành tìm hiểu các nhân tố tác động 
chính đến mức độ sẵn sàng CĐS trong ngành 
CBCT ở Việt Nam.

Mục đích của nghiên cứu này là thông qua 
việc phân tích 7 biến tiềm ẩn: định hướng 
chiến lược; trải nghiệm khách hàng; chuỗi 
cung ứng; quy trình vận hành; hệ thống công 
nghệ thông tin (CNTT) và quản trị dữ liệu; 
quản lý rủi ro và an ninh mạng; con người 
và tổ chức tương ứng với 34 biến quan sát 
(biến đo lường) để khám phá các nhân tố ảnh 
hưởng đến mức độ sẵn sàng CĐS của các 
doanh nghiệp CBCT tại Việt Nam. Sự hiểu 
biết sâu sắc về các yếu tố này không chỉ quan 
trọng để thúc đẩy tốc độ CĐS một cách hiệu 
quả mà còn giúp các nhà hoạch định chính 
sách và lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các 
quyết định chiến lược phù hợp.

Nghiên cứu được chia thành 04 phần, 
bao gồm: giới thiệu về bối cảnh nghiên cứu; 
phương pháp nghiên cứu; kết quả nghiên 
cứu và thảo luận; kết luận và một số khuyến 
nghị cho các nhà quản lý trong việc thiết kế 
các chính sách và chiến lược thích hợp để hỗ 
trợ quá trình CĐS doanh nghiệp ngành công 
nghiệp CBCT ở Việt Nam.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Cơ sở lý thuyết cho nghiên cứu

2.1.1. Khái niệm về chuyển đổi số doanh nghiệp
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và có 
tác động rộng khắp trên toàn thế giới, CĐS 
được coi là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống 
còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh 
nghiệp cũng như người tiêu dùng. Theo Bộ 

Thông tin và Truyền thông “Chuyển đổi số 
là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện 
của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm 
việc và phương thức sản xuất dựa trên các 
công nghệ số” [5]. Như vậy, với cách hiểu 
này thì CĐS là bước phát triển tiếp theo của 
tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc 
của những công nghệ mới mang tính đột phá, 
nhất là công nghệ số.

CĐS trong doanh nghiệp được hiểu là quá 
trình chuyển đổi từ mô hình truyền thống 
sang hình thức doanh nghiệp số, dựa trên 
việc ứng dụng các công nghệ hiện đại như 
dữ liệu lớn (big data), internet vạn vật (IoT), 
hay điện toán đám mây (cloud computing). 
Mục tiêu của CĐS là thay đổi cách quản trị, 
quy trình vận hành, cũng như văn hóa làm 
việc trong nội bộ doanh nghiệp để đáp ứng 
yêu cầu của thời đại số hóa [6]. 

Ở một góc nhìn khái quát hơn, Hồ Tú 
Bảo và Nguyễn Nhật Quang [7] cho rằng: 
“Chuyển đổi số doanh nghiệp là quá trình 
doanh nghiệp chủ động tự thay đổi về cơ cấu 
tổ chức, mô hình hoạt động trên cơ sở tích 
hợp công nghệ số để trở nên thông minh hơn, 
hiệu quả hơn, có khả năng thích ứng cao hơn 
với môi trường kinh doanh đang thay đổi 
nhanh”. 

Như vậy, quá trình mỗi doanh nghiệp tự 
thay đổi một cách toàn diện để trở thành 
doanh nghiệp số chính là CĐS doanh 
nghiệp. Tuy nhiên, CĐS không đơn thuần 
là tích hợp công nghệ đại trà vào các phòng 
ban hay bộ phận của doanh nghiệp. CĐS 
là một chiến lược và tư duy nhằm tổ chức, 
cải tiến, nâng cấp doanh nghiệp để đạt được 
hiệu quả và sự hợp lý trong hoạt động. 
Công nghệ chỉ đóng vai trò như một công 
cụ hỗ trợ để biến các mục tiêu đó của doanh 
nghiệp thành hiện thực.
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2.1.2. Các nhân tố tác động đến chuyển đổi 
số doanh nghiệp

Việc hiểu rõ các yếu tố tác động đến quá 
trình CĐS doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. 
Các yếu tố này có thể được chia thành hai 
nhóm chính: các nhân tố bên trong và nhân tố 
bên ngoài. Trong đó, những nhân tố bên trong 
tác động đến CĐS doanh nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, nhà lãnh đạo và chiến lược phát 
triển: Theo Kane và cộng sự [3], một trong 
những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 
sự thành công của CĐS là sự cam kết và tầm 
nhìn của lãnh đạo. Lãnh đạo cần phải hiểu rõ 
giá trị của CĐS và xây dựng một chiến lược 
rõ ràng để triển khai công nghệ một cách hiệu 
quả. Thứ hai, văn hóa doanh nghiệp: Quan 
điểm của Bharadwaj và cộng sự [8] cho rằng 
văn hóa doanh nghiệp ủng hộ sự đổi mới và 
thử nghiệm là cần thiết để CĐS. Doanh nghiệp 
cần có một môi trường mở, khuyến khích sáng 
tạo và chấp nhận thất bại như một phần của 
quá trình học hỏi. Thứ ba, chất lượng nguồn 
nhân lực: Haffke và cộng sự [9] cho rằng việc 
đầu tư vào công nghệ mới và đào tạo nhân 
viên sử dụng công nghệ này là yếu tố cốt lõi 
cho CĐS thành công.

Các nhân tố bên ngoài tác động đến CĐS 
doanh nghiệp bao gồm:

Thứ nhất, tiến bộ công nghệ: Nghiên cứu 
của Chen và cộng sự [10] đã chỉ rõ tốc độ 
phát triển của công nghệ đặt ra cả cơ hội và 
thách thức cho các doanh nghiệp trong việc 
theo kịp xu hướng mới. Việc tiếp cận và tích 
hợp công nghệ mới như AI, IoT, và dữ liệu 
lớn là rất cần thiết. Thứ hai, các quy định và 
chính sách của các quốc gia về an toàn và bảo 
mật dữ liệu: De Reuver và cộng sự [11] cho 
rằng các chính sách và quy định về bảo mật, 
quyền riêng tư, và sử dụng dữ liệu có ảnh 
hưởng đáng kể đến cách thức và phạm vi mà 
các doanh nghiệp có thể áp dụng. Thứ ba, đối 
thủ cạnh tranh và áp lực thị trường: Nghiên 

cứu của Porter & Heppelmann [12] cho rằng 
áp lực từ đối thủ và yêu cầu của khách hàng 
thúc đẩy doanh nghiệp không ngừng cải tiến 
và đổi mới để không bị tụt hậu.

2.2. Phát triển giả thuyết và mô hình  
nghiên cứu 

2.2.1. Định hướng chiến lược
Theo Korachi & Bounabat [13], để các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa duy trì khả năng 
cạnh tranh trong thời đại số và giải quyết 
những thách thức của CĐS, họ cần một 
chiến lược CĐS toàn diện giải quyết những 
tác động của thay đổi số và thúc đẩy sự hoạt 
động kinh doanh. Ngoài ra, theo Stoianova 
và cộng sự [14], Gouveia & Mamede [15] 
thì các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát 
triển đều chọn cách tiếp cận công nghệ số 
được tích hợp vào chiến lược kinh doanh 
tổng thể. Các chiến lược số phác thảo tầm 
nhìn của doanh nghiệp trong bối cảnh số 
hóa, bao gồm các biện pháp chiến lược cần 
thiết để đạt được tầm nhìn này. Từ các luận 
điểm trên, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H1 
như sau: Định hướng chiến lược trong doanh 
nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến quá trình 
CĐS của doanh nghiệp.

2.2.2. Trải nghiệm khách hàng
Một trải nghiệm tốt sẽ quyết định việc 

khách hàng quay lại sử dụng sản phẩm hoặc 
sẵn sàng giới thiệu doanh nghiệp cho người 
khác, từ đó trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng 
[16]. Bên cạnh đó, trong bối cảnh người tiêu 
dùng ngày càng am hiểu hơn về công nghệ, 
dù họ có mua sắm trực tuyến hay trực tiếp tại 
cửa hàng, khách hàng đều mong đợi có được 
các trải nghiệm số. Từ các luận điểm trên, 
nghiên cứu đề xuất giả thuyết H2 như sau: 
Trải nghiệm khách hàng trong doanh nghiệp 
có ảnh hưởng tích cực đến quá trình CĐS 
của doanh nghiệp.
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2.2.3. Chuỗi cung ứng
Nghiên cứu của Ning & Yao [17] đã khám 

phá tác động của CĐS đối với khả năng cạnh 
tranh bền vững của chuỗi cung ứng. CĐS 
không chỉ cải thiện các khả năng chuỗi cung 
ứng mà còn ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất 
cạnh tranh bền vững của chuỗi đó. Bên cạnh 
đó, Catlin và cộng sự [18] cũng đã chỉ ra rằng 
việc áp dụng công nghệ số trong chuỗi cung 
ứng giúp cải thiện các quy trình quyết định và 
tăng cường hiệu quả hoạt động. Do đó, chúng 
tôi đề xuất giả thuyết H3 như sau: Chuỗi cung 
ứng của doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực 
đến quá trình CĐS của doanh nghiệp.

2.2.4. Quản lý vận hành
Khả năng CĐS của một doanh nghiệp phụ 

thuộc vào cách quản lý vận hành vì chúng 
cung cấp nền tảng cần thiết cho việc tích hợp 
công nghệ số và thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi. Sự kháng cự đối với các thay đổi và chi 
phí tài chính cao có thể cản trở việc áp dụng 
các công nghệ mới​ [19]. Việc vận hành doanh 
nghiệp có thể cản trở quá trình CĐS qua nhiều 
cách, đặc biệt nếu nhân sự cảm thấy không 
được hỗ trợ đầy đủ trong quá trình chuyển đổi​ 
[20]. Các quy định pháp lý, đặc biệt là trong 
việc quản lý dữ liệu và bảo vệ thông tin cá 
nhân có thể là một rào cản đến sự sẵn sàng 
CĐS [21]. Từ các luận điểm trên, nghiên cứu 
đề xuất giả thuyết H4: Quản lý vận hành trong 
doanh nghiệp có ảnh hưởng tiêu cực đến quá 
trình CĐS của doanh nghiệp.

2.2.5. Hệ thống CNTT và quản trị dữ liệu
Nghiên cứu của Sahlman & Haapasalo 

[22] cho rằng, trong bối cảnh kinh doanh 
ngày nay vì sự cạnh tranh gay gắt nên hệ 
thống CNTT và quản trị dữ liệu trong mỗi 
doanh nghiệp là rất cần thiết. Hơn nữa, năng 
lực CNTT và quản trị dữ liệu ngày càng được 
coi là chất xúc tác cho quá trình CĐS, cho 
phép các doanh nghiệp thích ứng với bối 

cảnh luôn thay đổi [23]. Từ các luận điểm 
trên, nghiên cứu đề xuất giả thuyết H5 như 
sau: Trình độ CNTT và quản trị dữ liệu trong 
doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến quá 
trình CĐS của doanh nghiệp.

2.2.6. Quản lý rủi ro và an ninh mạng
Việc áp dụng một chiến lược an ninh mạng 

và quản lý rủi ro hiệu quả không chỉ giúp 
bảo vệ doanh nghiệp khỏi các mối đe dọa mà 
còn nâng cao khả năng thích ứng và cải tiến 
trong môi trường số​ [24]. Các doanh nghiệp 
cần xem xét an ninh mạng không chỉ là một 
yêu cầu kỹ thuật mà là một phần của chiến 
lược kinh doanh toàn diện, giúp bảo vệ giá trị 
doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự CĐS [25]. Từ các luận điểm trên, chúng 
tôi đề xuất giả thuyết H6 như sau: Quản lý 
rủi ro và an ninh mạng trong doanh nghiệp 
có ảnh hưởng tích cực đến quá trình CĐS.

2.2.7. Con người và tổ chức
Con người và cơ cấu tổ chức đóng vai 

trò quan trọng trong việc định hình mức độ 
sẵn sàng CĐS của doanh nghiệp. Các yếu tố 
như văn hóa tổ chức, cấu trúc quản lý, và sự 
sẵn sàng của nhân viên có thể thúc đẩy hoặc 
cản trở quá trình này. Khi nhân viên không 
được chuẩn bị tốt, các nỗ lực CĐS có thể thất 
bại hoặc không đạt được kết quả như mong 
muốn [14]. Từ luận điểm trên, chúng tôi đề 
xuất giả thuyết H7 như sau: Con người và 
cách thức tổ chức trong doanh nghiệp có ảnh 
hưởng tích cực đến quá trình CĐS của doanh 
nghiệp.

2.3. Xây dựng thang đo
Trên cơ sở các giả thuyết đã trình bày ở 

phần trên kết hợp với các nghiên cứu định 
lượng trong nước và quốc tế trước đó, chúng 
tôi phát triển mô hình nghiên cứu với 34 biến 
quan sát (biến đo lường) đặt trưng cho 7 cấu 
trúc tiềm ẩn được trình bày ở Bảng 1.
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Bảng 1. Diễn giải biến trong mô hình nghiên cứu

Tên biến Mã biến Biến quan sát Nguồn 
tham chiếu

Định hướng 
chiến lược

CL1 Lãnh đạo doanh nghiệp có hiểu biết về các xu hướng CĐS liên quan đến 
thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh...

[14], [17], 
[28].

CL2 Lãnh đạo doanh nghiệp có đưa các sáng kiến về chuyển đổi số vào định 
hướng chiến lược của doanh nghiệp

CL3 Doanh nghiệp có thường xuyên quan tâm và đầu tư vào các sáng kiến 
công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh

CL4 Doanh nghiệp có chiến lược áp dụng hệ thống CNTT và phân tích dữ liệu 
lớn để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh

Trải nghiệm 
khách hàng

TN1 Doanh nghiệp áp dụng các công nghệ số trong tiếp thị, phân phối, omni 
channel để nâng cao trải nghiệm khách hàng

[15]

TN2 Doanh nghiệp áp dụng các công nghệ số trong chăm sóc khách hàng để 
tạo ra dịch vụ khách hàng khác biệt

TN3 Hệ thống quản lý khách hàng (CRM) của doanh nghiệp có thể kết nối với 
các hệ thống khác và dễ dàng nâng cấp 

TN4 Doanh nghiệp áp dụng hệ thống CNTT để đo lường kết quả hoạt động tiếp 
thị, bán hàng và CSKH

TN5 Doanh nghiệp áp dụng phân tích dữ liệu để làm căn cứ điều chỉnh phương 
pháp tiếp thị, bán hàng và CSKH

Chuỗi  
cung ứng

CU1 Doanh nghiệp sử dụng hệ thống CNTT để so sánh giữa khả năng cung cấp 
của doanh nghiệp và nhu cầu của khách hàng

[10], [17]

CU2 Doanh nghiệp sử dụng hệ thống CNTT để kết nối thông tin với khách 
hàng, nhà cung cấp và sản xuất

CU3 Doanh nghiệp đã áp dụng phần mềm trong xây dựng kế hoạch, ngân sách

CU4 Các khâu trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp có thích nghi nhanh 
chóng với môi trường kinh doanh và công nghệ

CU5 Doanh nghiệp đã tự động hóa và áp dụng công nghệ số trong quy trình  
sản xuất

CU6 Doanh nghiệp đã tự động hóa nhiều quy trình hoạt động chính như mua 
hàng, quản lý hàng tồn kho

CU7 Doanh nghiệp có phân tích dữ liệu liên quan đến thu mua, sản xuất, bán 
hàng để làm căn cứ đưa ra kế hoạch hành động

Quản lý  
vận hành

QL1 Bộ phận tài chính, kế toán hỗ trợ thực hiện phân tích chi phí và lợi ích khi 
áp dụng công nghệ số vào hoạt động kinh doanh

[27], [28]QL2 Doanh nghiệp đã áp dụng phần mềm CNTT vào các nghiệp vụ quản lý tài 
chính, kế toán, quản trị nhân sự,... 

QL3 Doanh nghiệp nhận thức được các rủi ro pháp lý liên quan đến việc sử 
dụng công nghệ mới.

Công nghệ 
thông tin và 

quản trị dữ liệu

CN1 Doanh nghiệp thường xuyên cập nhật các giải pháp công nghệ tiên tiến 
nhất từ các nhà cung cấp

[17], [28]

CN2 Doanh nghiệp đã áp dụng các công nghệ mới để giảm thiểu chi phí và cải 
thiện hiệu quả hệ thống CNTT 

CN3 Các giải pháp CNTT hiện tại của doanh nghiệp có khả năng tích hợp dễ 
dàng với các giải pháp công nghệ mới

CN4 Doanh nghiệp có kế hoạch và nguồn lực để nâng cấp, đổi mới hệ thống 
CNTT khi cần

CN5 Doanh nghiệp có quy trình liên quan đến thu thập, lưu trữ và phân tích dữ 
liệu hỗ trợ ra quyết định kinh doanh
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Tên biến Mã biến Biến quan sát Nguồn 
tham chiếu

Quản lý rủi ro 
và an ninh mạng

AN1 Doanh nghiệp hiểu rõ các rủi ro khi thực hiện chuyển đổi số

[14], [15]
AN2 Doanh nghiệp áp dụng CNTT để xác định, đánh giá và xử lý các rủi ro 

phát sinh trong doanh nghiệp

AN3 Doanh nghiệp định kỳ kiểm tra và rà soát lỗ hổng trong hệ thống công 
nghệ thông tin

AN4 Doanh nghiệp có các quy trình để xử lý các sự cố, vi phạm về CNTT và 
an ninh mạng

Con người  
và tổ chức

TC1 Nhân viên có khả năng tiếp nhận các thay đổi một cách nhanh chóng và 
tích cực

[15], [27].

TC2 Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp luôn sẵng sàng linh hoạt để chuyển đổi

TC3 Nhân sự của doanh nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm 
để đáp ứng với yêu cầu chuyển đổi số

TC4 Doanh nghiệp có các chương trình để thể thu hút và tuyển dụng các nhân 
tài trong lĩnh vực CNTT

TC5 Doanh nghiệp có cơ chế để chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm một cách 
nhanh chóng, kịp thời trong toàn tổ chức

TC6 Doanh nghiệp áp dụng các hệ thống CNTT để chia sẻ thông tin, quy trình 
làm việc giữa các phòng ban, đơn vị

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả

2.4. Dữ liệu thực nghiệm cho nghiên cứu
Với sự hỗ trợ của Cục Phát triển doanh 

nghiệp, chúng tôi có được bộ dữ liệu khảo 
sát điều tra về mức độ sẵn sàng CĐS của 
151 doanh nghiệp CBCT tại Việt Nam. Kết 

quả khảo sát trong 34 biến quan sát được đo 
lường bởi thang đo Likert 5 (1 là đạt được ở 
cấp độ thấp nhất đến 5 là đạt được ở cấp độ 
cao nhất). Dữ liệu thu thập được đã được làm 
sạch và được mô tả như bảng 2.

Bảng 2. Bảng cơ cấu mẫu khảo sát

Tiêu chí Cơ cấu Số doanh nghiệp Tỷ lệ (%)

Theo khu vực
Miền Bắc 67 44,37

Miền Trung 32 21,19
Miền Nam 52 34,44

Theo quy mô lao động

< 50 lao động 9 5,96
50-100 lao động 26 17,22
100-150 lao động 37 24,50
150-200 lao động 45 29,80

> 200 lao động 34 22,52

Theo doanh thu hàng năm

< 10 tỷ 23 15,23
10 - 50 tỷ 15 23,18
50 - 100 tỷ 26 25,83
100 - 200 tỷ 43 28,48

> 200 tỷ 11 7,28
Tổng 151 100%

Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu
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Như vậy, từ kết quả ở bảng 3 cho thấy các 
biến đo lường thuộc 7 nhân tố ảnh hưởng đều 
có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3; 
hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 đã đạt 
được yêu cầu về độ tin cậy của các biến. Do 
đó đủ điều kiện đưa các biến vào bước phân 
tích EFA.

3.2. Phân tích nhân tố khám phá 
Sau khi đạt các yêu cầu về mức độ tin cậy, 

nhóm tác giả tiếp tục sử dụng EFA. Kết quả 
phân tích được thể hiện trên qua Hình 1.

Căn cứ vào kết quả phân tích trên, chúng 
tôi sẽ phải loại bỏ một số biến quan sát kém 
chất lượng vì không đảm bảo hệ số tải tiêu 
chuẩn (hệ số tải nhỏ hơn 0.5). Tiếp theo, 
chúng tôi thử nghiệm để sắp xếp lại các biến 
quan sát sao cho phù hợp nhất. Kết quả là có 
4 nhân tố được trích dựa vào tiêu chí 
“Eigenvalue” lớn hơn 1. Trong đó, 4 nhân tố 
này chứa thông tin tóm tắt của 20 biến quan 
sát đưa vào EFA một cách tốt nhất. Tổng 
phương sai mà 4 nhân tố này trích được là 
75,152%, tức là 4 nhân tố giải thích được 
75,152% biến thiên dữ liệu của 20 biến quan 

sát tham gia vào EFA. Thông tin chi tiết được 
trình bày ở Bảng 4.

Hình 1. Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức độ 
CĐS doanh nghiệp CBCT

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý trên phần mềm AMOS.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận

3.1. Đánh giá thang đo bằng Cronbach’s Alpha

Bảng 3. Tóm tắt kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

STT Nhân tố Số biến đo 
lường

Hệ số 
Cronbach’s Alpha

Hệ số tương quan biến 
tổng nhỏ nhất

1 Định hướng chiến lược 4 0,895 0,693

2 Trải nghiệm khách hàng 5 0,917 0,744

3 Chuỗi cung ứng 7 0,925 0,706

4 Quản lý vận hành 3 0,869 0,697

5 CNTT và quản trị dữ liệu 5 0,919 0,754

6 Quản lý rủi ro và an ninh mạng 4 0,915 0,735

7 Con người và tổ chức 6 0,919 0,723

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý trên phần mềm SPSS 20
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Bảng 4. Ma trận xoay khi phân tích EFA lần 2

Biến quan sát Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4
TN3 0,781
TN5 0,734
CU1 0,694
TN4 0,690
CU7 0,664
CU2 0,653
TN1 0,649
TN2 0,585
 TC2 0,809
 TC1 0,761
 TC3 0,718
 TC4 0,711
 TC5  0,652
 AN4 0,804
 AN3 0,774
 AN2 0,700
 CN2 0,679
 CL1 0,801
 CL3 0,673
 CL2 0,671
KMO 0,947 Sig 0,000

Eigenvalue 1,001
Phương sai trích 75,152%

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý trên phần mềm SPSS 20

Như vậy, theo kết quả tại Bảng 4 thì hệ số 
KMO bằng 0,947 và tất cả các hệ số tải của 
các biến đều lớn hơn 0,5 cho thấy đáp ứng 
tiêu chuẩn rất tốt cho EFA. Bên cạnh đó, kiểm 
định Bartlett cho thấy các biến quan sát có 
tương quan với nhau và dữ liệu là phù hợp để 
tiến hành EFA. Ngoài ra, các nhân tố đều có ít 
nhất 3 biến đo lường trở lên, điều này là đáng 
tin cậy khi xem xét các yếu tố ảnh hưởng tới 
mức độ CĐS trong doanh nghiệp CBCT. 

Sau khi phân tích mối quan hệ giữa các 
biến trong từng thang đo, chúng tôi nhận thấy 
một số biến trong thang đo Chuỗi cung ứng 
(CU1, CU7, CU2) có tương quan lớn đối với 

các biến trong thang đo Trải nghiệm khách 
hàng. Điều này xuất phát từ việc chuỗi cung 
ứng có ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài lòng 
và lòng trung thành của khách hàng đối với 
doanh nghiệp thông qua các yếu tố như: tốc 
độ giao hàng, chất lượng sản phẩm, sự sẵn có 
của nguồn hàng, giá thành, chi phí, cũng như 
dịch vụ sau bán hàng của doanh nghiệp,... Do 
đó, các biến đo lường trong nhóm nhân tố 
ban đầu được hiệu chỉnh thành một nhóm. 
Ở nhóm nhân tố thứ hai, tiếp tục có tương 
quan cao giữa các biến thuộc nhóm nhân tố 
An ninh mạng và các biến thuộc nhóm Hệ 
thống Công nghệ thông tin và quản trị dữ 
liệu. Trên thực tế, hệ thống công nghệ thông 
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tin và quản trị dữ liệu thường cần phải có các 
giải pháp bảo mật mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu 
và hoạt động của hệ thống công nghệ thông 
tin trong doanh nghiệp. Vì vậy, chúng tôi 
hiệu chỉnh thành một nhóm biến mới và đặt 
tên là An toàn thông tin. Các nhân tố Định 
hướng chiến lược; Con người và tổ chức sau 
khi loại bỏ bớt biến quan sát được chúng tôi 
giữ nguyên tên gọi.

 Chúng tôi tiếp tục xem xét sự phù hợp 
của mô hình mới sau hiệu chỉnh bằng cách sử 
dụng phần mềm AMOS được kết quả như 
Hình 2 dưới đây. 

Hình 2. Mô hình 4 nhân tố tác động đến mức độ 
CĐS của các doanh nghiệp CBCT

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý trên AMOS

Theo Byrne [26], kết quả ở hình 3 giá trị 
Chisquare/df là 2,126 (nhỏ hơn 3) cho thấy 
mô hình có sự phù hợp khá tốt với dữ liệu, 
chỉ số RMSEA bằng 0,087 đánh giá mức 
độ tương thích của mô hình với dữ liệu ở 

mức độ hợp lý. Từ các Hình 1 và Hình 2, 
chúng tôi có so sánh các chỉ số trong mô 
hình như sau:

Bảng 5. So sánh tính phù hợp của hai mô hình

Chỉ số Mô hình sau 
hiệu chỉnh

Mô hình trước 
hiệu chỉnh

Chisquare/df 2,126 2,279
RMSEA 0,087 0,094

Cfi 0,930 0,871
Gfi 0,825 0,671
Tli 0,918 0,857

RMR 0,097 0,099
Chisquare 348,693 1176,483

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp 

Với các kết quả này cho thấy rõ ràng với 
5/7 chỉ số (Chisquare, RMSEA, Cfi, Gfi, Tli), 
mô hình sau hiệu chỉnh có sự phù hợp tổng 
thể tốt hơn mô hình ban đầu. 

3.3. Phân tích hồi quy 
Sau khi thực hiện EFA và chạy hồi quy, 

việc xây dựng biến phụ thuộc trong mô hình 
phân tích cần đảm bảo tính khoa học và hợp 
lý. Trong nghiên cứu này, chúng tôi không 
chọn biến phụ thuộc từ một biến quan sát cụ 
thể mà cần xây dựng một chỉ số tổng hợp từ 
nhiều biến liên quan. Cụ thể biến phụ thuộc 
CDS được xây dựng như sau:

Căn cứ vào điểm nhân tố từ các biến quan 
sát theo 7 cấu trúc tiềm ẩn, chúng tôi sẽ tính 
tổng số điểm. Nếu điểm đạt được nhỏ hơn 
10% điểm tối đa thì biến phụ thuộc CDS 
nhận giá trị 0 (tương ứng doanh nghiệp chưa 
có khởi động gì cho quá trình CĐS). Tương 
tự như vậy, nếu điểm đạt được từ 10% đến 
20% điểm tối đa từng tiêu chí; trên 20% đến 
40% điểm tối đa từng tiêu chí; trên 40% đến 
60% điểm tối đa từng tiêu chí; trên 60% đến 
80% điểm tối đa từng tiêu chí và trên 80% 
điểm tối đa từng tiêu chí thì biến CDS nhận 
các giá trị tương ứng từ 1 đến 5.
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Với việc xác định được biến phụ thuộc, triển khai phân tích hồi quy cho mô hình đã điều 
chỉnh ở trên với bốn biến độc lập được kết quả như ở Bảng 6 dưới đây.

Bảng 6. Kết quả phân tích hồi quy 

Nhân tố

Hệ số chưa  
chuẩn hóa

Hệ số  
chuẩn hóa Giá trị  

thống kê T
Mức ý 
nghĩa

Thống kê hiện tượng 
cộng tuyến

Beta Sai số 
chuẩn Beta Dung 

sai
Nhân tử phóng 
đại phương sai

Trải nghiệm KH 
(TNKH) 0,305 0,049 0,360 6,273 <0,01 0,214 4,676

Tổ chức và con 
người (TCCN) 0,218 0,038 0,248 5,700 <0,01 0,371 2,695

An toàn thông tin 
(ATTT) 0,240 0,035 0,294 6,789 <0,01 0,374 2,675

Định hướng  
chiến lược (DHCL) 0,125 0,042 0,148 3,012 0,003 0,292 3,429

Nguồn: Nhóm tác giả xử lý trên phần mềm SPSS 20.0

Bảng 6 cho thấy cả bốn nhân tố đều có ý 
nghĩa thống kê và ảnh hưởng tích cực (tác 
động cùng chiều) đến mức độ sẵn sàng CĐS 
trong doanh nghiệp ngành CBCT. Kết quả 
này cũng đúng như những gì mà chúng tôi 
dự báo khi phát triển mô hình nghiên cứu và 
cũng có kết quả tương đồng với các nghiên 
cứu của Ning & Yao [17], Verhoef và cộng 
sự [27], Mohamad & Muhammad [4]. Ngoài 
ra, các hệ số nhân tử phóng đại phương sai 
(VIF) đều dưới 5, tức là mức độ đa cộng 
tuyến chấp nhận được. Như vậy, mô hình hồi 
quy tuyến tính để đánh giá tác động của các 
nhân tố tác động đến mức độ sẵn sàng CĐS 
cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp 
CBCT ở Việt Nam sẽ có dạng như sau: 

CDS = β0 + 0,36*TNKH + 0,248*TCCN 
+ 0,294*ATTT + 0,148*DHCL + ε, Trong đó, 
CDS là biến phụ thuộc, ε là sai số ngẫu nhiên.

4. Kết luận 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức độ sẵn 

sàng CĐS của các doanh nghiệp CBCT tại 
Việt Nam chịu tác động mạnh mẽ từ bốn 
nhóm nhân tố chính: Trải nghiệm khách 
hàng, con người và tổ chức, an toàn thông tin 

và định hướng chiến lược. Kết quả phân tích 
định lượng khẳng định rằng cả bốn nhân tố 
đều có mối tương quan thuận chiều với mức 
độ sẵn sàng CĐS, với tác động mạnh nhất 
từ nhóm nhân tố liên quan đến trải nghiệm 
khách hàng và chuỗi cung ứng (hệ số bằng 
0,36). Kết quả nghiên cứu không chỉ phù 
hợp với lý thuyết trước đây mà còn đóng góp 
thêm dữ liệu thực nghiệm, giúp các nhà quản 
lý xây dựng các chiến lược thực tế và khả thi. 
Điều này đặc biệt quan trọng để tăng tốc quá 
trình CĐS trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu 
ngày càng gay gắt. 

Nhằm nâng cao mức độ sẵn sàng CĐS của 
các doanh nghiệp ngành CBCT ở Việt Nam, 
dựa trên đánh giá về các nhân tố ảnh hưởng, 
chúng tôi đề xuất một số khuyến nghị cho 
các nhà quản lý của doanh nghiệp như sau:

Một là, các doanh nghiệp ngành CBCT 
có định hướng chiến lược rõ ràng sẽ là nền 
tảng thúc đẩy quá trình CĐS thành công. Cụ 
thể, nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phải có 
hiểu biết về các xu hướng CĐS liên quan đến 
thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh 
cũng như các cơ quan quản lý của Nhà nước. 
Ngoài ra, ban lãnh đạo của doanh nghiệp 
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phải thường xuyên quan tâm và đầu tư nguồn 
lực cho các sáng kiến công nghệ nhằm nâng 
cao hiệu quả kinh doanh và hiệu quả quản trị.

Hai là, các doanh nghiệp ngành CBCT tại 
Việt Nam cần tập trung tối ưu hóa và nâng 
cao trải nghiệm khách hàng. Cụ thể, các 
doanh nghiệp cần phát triển các kênh giao 
tiếp đa nền tảng, cá nhân hóa dịch vụ dựa 
trên phân tích dữ liệu khách hàng để tạo giá 
trị khác biệt. Sự phối hợp đồng bộ giữa công 
nghệ, dữ liệu và con người sẽ giúp doanh 
nghiệp đáp ứng kỳ vọng khách hàng và gia 
tăng lợi thế cạnh tranh bền vững.

Ba là, doanh nghiệp ngành CBCT có hệ 
thống CNTT mạnh mẽ và bảo mật sẽ là nền 
tảng vững chắc cho CĐS bền vững. Vì thế, ban 
lãnh đạo doanh nghiệp cần tập trung chỉ đạo 
xây dựng hạ tầng CNTT hiện đại, đầu tư vào 
các phần mềm điện toán đám mây, mạng lưới 
IoT và các nền tảng tích hợp dữ liệu để đảm 
bảo hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng. 
Ngoài ra, để phòng chống rủi ro tấn công mạng 
hoặc đánh cắp dữ liệu thì cần tăng cường năng 
lực nhân sự trong doanh nghiệp bằng việc đào 
tạo kỹ năng số và nâng cao nhận thức về an 
toàn dữ liệu trong toàn tổ chức.

Bốn là, việc trang bị kỹ năng số cho nhân 
viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp linh 
hoạt và đổi mới để nhanh chóng thích nghi 
với biến động thị trường cũng là nền tảng 
thúc đẩy quá trình CĐS thành công. 
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DETERMINANTS OF DIGITAL TRANSFORMATION IN VIETNAM’S MANUFACTURING 
AND PROCESSING ENTERPRISES

Dam Thanh Tu1, Tran Thi Minh Hong1

1Faculty of Digital Economy, Academy of Policy and Development, Hanoi
Abstract 

In Vietnam, the manufacturing and processing industry plays a pivotal role in the national economy, 
contributing not only to GDP growth but also serving as a key sector for creating millions of jobs and attracting 

significant foreign investment. To maintain competitiveness and adapt to the rapidly changing demands of the 
market, enterprises in this industry must swiftly embrace digital transformation. This study proposes seven 
latent variables that influence the readiness for digital transformation among manufacturing and processing 
enterprises in Vietnam. Based on empirical data collected from 151 enterprises, we identified four key factors 
with the most substantial impact: Customer Experience, Organization and Workforce, Information Security, 
and Strategic Orientation. The findings provide a basis for offering practical recommendations to managers in 
designing appropriate strategies to accelerate the digital transformation of enterprises.
Keywords: Digital transformation, manufacturing and processing, EFA.
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